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V/v phần mềm hệ thống cấp  

số tiếp nhận Phiếu công bố  

sản phẩm mỹ phẩm 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 

 
                    Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh sản 

phẩm mỹ phẩm; 

- Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm mỹ phẩm ra thị trường. 

 

Hệ thống “Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu” 

do Trung tâm thông tin y tế quốc gia, Tổng cục hải quan vận hành, quản lý, Cục 

Quản lý Dược là đơn vị thụ hưởng. Hệ thống đã được triển khai và kết nối cơ chế 

hải quan một cửa từ ngày 01/01/2017 đến nay, sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, 

Cục Quản lý Dược đã cấp 231471 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

nhập khẩu, không cấp số tiếp nhận đối với 11049 sản phẩm. Thời gian vừa qua, 

Cục Quản lý Dược đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm thông tin y tế quốc 

gia và đối tác công nghệ thông tin thực hiện khắc phục các lỗi trong tác nghiệp trên 

hệ thống này. Một số nội dung đã được khắc phục nhưng chưa triệt để và liên tục 

phát sinh lỗi. Đến nay, Cục Quản lý Dược ghi nhận thêm các hồ sơ bị lỗi và không 

tác động được để giải quyết công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu cho doanh 

nghiêp (tại Phụ lục kèm theo công văn này). 

Ngày 27/03/2024, Cục Quản lý Dược đã có công văn số: 343/QLD-MP gửi 

Trung tâm thông tin y tế quốc gia về việc khắc phục các lỗi của hệ thống trên. 

Thay mặt cho các đơn vị vận hành, quản lý hệ thống “Cấp số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu”, Cục Quản lý Dược kính mong các doanh 

nghiệp thông cảm với những lỗi bất khả kháng của hệ thống. Trên cơ sở đề xuất 

của Cục Quản lý Dược và Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Lãnh đạo Bộ Y tế 

đang giao Trung tâm thông tin y tế quốc gia  xây dựng phần mềm “Hệ thống thông 

tin tổng thể quản lý và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc mỹ phẩm” để thay thế hệ thống 

trên và khắc phục triệt để các lỗi đang tồn tại đồng thời kết nối giải quyết dịch vụ 

công từ Trung ương tới địa phương. 

Hiện tại, Cục Quản lý Dược đang giải quyết hồ sơ của tháng 03/2024. Do 

nhiều lỗi của hệ thống phải vào trực tiếp từng hồ sơ mới phát hiện được lỗi cụ thể, 

vì vậy danh sách các hồ sơ lỗi trên chưa phải là danh sách đầy đủ. Cục Quản lý 

Dược đề nghị các doanh nghiệp rà soát, thông báo kịp thời các lỗi mà doanh nghiệp 

gặp phải trong quá trình nộp hồ sơ công bố để Cục Quản lý Dược phối hợp cùng 

Trung tâm thông tin y tế quốc gia và các đối tác công nghệ thông tin ưu tiên có giải 

pháp xử lý để đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động công bố mỹ phẩm và kinh 

doanh của doanh nghiệp. 
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Mọi thông tin phản ánh đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Mỹ phẩm (Số điện 

thoại: 024.37366674 và chuyên viên đầu mối theo dõi, tổng hợp: Ông Nghiêm 

Quốc Việt - Số điện thoại: 0976666520).  

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/c); 

- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c); 

- Ông Phạm Xuân Viết – PCT Cục KHCNĐT (để p/h); 

- Trung tâm thông tin y tế quốc gia (để p/hợp); 

- Website Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

[daky] 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục 

DANH MỤC HỒ SƠ CÔNG BỐ MỸ PHẨM BỊ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH TÁC NGHIỆP 

(Kèm theo văn bản số:             /QLD-MP ngày      tháng      năm 2024  

của Cục Quản lý Dược) 

 

STT Mã hồ sơ Tên nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Tên đơn vị chịu trách nhiệm đưa  

sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường 

1 162023064424 SULWHASOO Sulwhasoo Cult Classics 
CÔNG TY TNHH 

AMOREPACIFIC VIỆT NAM 

2 162023073983 O HUI 
O Hui Real Color Eye Palette 01 

Beige Moment 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

3 162023073950 O HUI 
O Hui Real Color Eye Palette 02 

Mood Pink 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

4 162023074002 PHYTO BARRIER Phyto Barrier Pn Cell White  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH VÂN PHONG 

5 162023093297 ELIZABETH ARDEN 
Elizabeth Arden - Ceramide Micro 

Capsule Skin Replenishing Essence 

CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

6 162023112295 
HEAD & 

SHOULDERS 

Head & Shoulders Anti Dandruff 

Shampoo Anti-Hairfall + 

CÔNG TY TNHH PROCTER & 

GAMBLE VIỆT NAM 

7 162023113186 Jack N' Jill 
Jack N' Jill Shampoo & Body Wash - 

(Pink) 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TVV VIỆT NAM 

8 162023114139 
AEKYUNG 

KERASYS 

Aekyung Kerasys Hair Clinic 

Revitalizing Shampoo 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

9 162023114119 
AEKYUNG 

KERASYS 

Aekyung Kerasys Hair Clinic 

Moisturizing Conditioner 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

10 162023114162 KERASYS 
Kerasys Perfumed Lovely Daisy 

Shampoo 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

11 162023114161 KERASYS 
Kerasys Perfumed Charmant Musk 

Rinse 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

12 162023114147 KERASYS 
Kerasys Perfumed Elegance Amber 

Shampoo 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

13 162023114146 KERASYS 
Kerasys Perfumed Charmant Musk 

Shampoo 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

14 162023114145 KERASYS 
Kerasys Perfumed Lovely Daisy 

Rinse 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

15 162023114144 KERASYS 
Kerasys Perfumed Elegance Amber 

Rinse 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

16 162023114143 
AEKYUNG 

KERASYS 

Aekyung Kerasys Hair Clinic 

Revitalizing Conditioner 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

17 162023114142 
AEKYUNG 

KERASYS 

Aekyung Kerasys Hair Clinic 

Repairing Shampoo 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

18 162023114131 
AEKYUNG 

KERASYS 

Aekyung Kerasys Hair Clinic 

Repairing Conditioner 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

19 162023114127 AEKYUNG 2080 Aekyung 2080 Pro Max Toothpaste 
Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

20 162023114128 AEKYUNG 2080 
Aekyung 2080 Kids Apple 

Toothpaste 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

21 162023114129 AEKYUNG 2080 
Aekyung 2080 Kids Strawberry 

Toothpaste 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

22 162023114130 
AEKYUNG 

KERASYS 

Aekyung Kerasys Hair Clinic 

Moisturizing Shampoo 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

Vũ Minh 

23 162023114090 ESTESOPHY  Estesophy Hydro Lift Face Mask 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NGÂN PHÁT 

24 162023114109 ESTESOPHY Estesophy Firming Lift Face Mask 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NGÂN PHÁT 
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25 162023111433 ISA KNOX 
Isa Knox Age Focus Mela Care For 

All Multi Balm 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

26 162023111451 CAREZONE 
Carezone Doctor Solution Cleansing 

Tissue 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

27 162023108354 HE BEN DAO Hebendao Herbal Refreshing Gel CÔNG TY TNHH HB & IE 

28 162023108353 HE BEN DAO Hebendao Herbal Purifying Gel CÔNG TY TNHH HB & IE 

29 162023108352 HE BEN DAO Hebendo Herbal Cleansing Gel CÔNG TY TNHH HB & IE 

30 162023108348 HE BEN DAO 
He Ben Dao Bone Penetrating Herb 

Extract 
CÔNG TY TNHH HB & IE 

31 162023108351 HE BEN DAO Hebendao Eye Herbal Essence CÔNG TY TNHH HB & IE 

32 162023109284 AnteAGE  Anteage Eye 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

33 162023109283 AnteAGE  Anteage Md Home Hair System 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

34 162023109273 AnteAGE  Anteage Cleanser 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

35 162023109271 AnteAGE  Anteage Md Growth Factor Solution 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

36 162023109274 Overnight Overnight Lash 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

37 162023111997 ORDEVE 
Ordeve The Professional Haircolor 

11-Nkh 

CÔNG TY TNHH MILBON VIỆT 

NAM 

38 162023110433 AnteAGE  Anteage Md Hair Solution 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

39 162023109282 AnteAGE  Anteage Accelerator 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

40 162023109287 AnteAGE  Anteage Md Accelerator 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

41 162023109269 AnteAGE  Anteage Md Brightener 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

42 162023109267 AnteAGE  Anteage Serum 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

43 162023110434 Overnight Overnight Brown 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

44 162023109291 AnteAGE  Anteage Biogel 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

45 162023109290 AnteAGE  Anteage Hyaluronic Acid 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

46 162023109288 AnteAGE  Anteage Md Brightening Solution 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

47 162023109286 AnteAGE  Anteage Md Serum 
CÔNG TY TNHH SCI-DERM 

PROFESSIONALS 

48 162023112398 BOM 
Bom Pearl Party Eye Glitter #02 

Sparkling Champagne 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU TÍN VIỆT 

49 162023114226 YHL 
Yhl Radiance Brightening Cc Cream 

Spf50+ Pa+++ 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU HẰNG LÊ 

50 162023115742 K LADY CARE 
K Lady Care Tone Up Sun Cream 

Bakuchiol Whitening 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HÂN KOREA 

51 162023113859 Tsururi Tsururi Ghassoul Mineral Clay Pack CÔNG TY TNHH MIREI 

52 162023113921 Tsururi Tsururi Peel - Off Pack CÔNG TY TNHH MIREI 

53 162023113860 Tsururi Tsururi Mild Sea Clay Pack CÔNG TY TNHH MIREI 

54 162023113923 Cleansing Research Cleansing Research Wash Cleansing CÔNG TY TNHH MIREI 

55 162023114902 
Dr.Spiller Biomimetic 

Skincare 
Retinol+ Serum CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3R 

56 162023114894 
Dr.Spiller Biomimetic 

Skincare 

Peptide Performance Eye & Lip 

Serum 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3R 

57 162023114841 
Dr.Spiller Biomimetic 

Skincare 

Peptide Performance Eye & Lip 

Cream 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3R 
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58 162023120162 SEBORADIN  Seboradin Bebe Bath Emulsion 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 

PHẨM BIOMEDICO 

59 162023116257 COMFORT ZONE 
[Comfort Zone] Sun Soul Protective 

Mist Spf50+ 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

SÁNG TẠO TỰ NHIÊN - 

CREATIVE NATURE GROUP 

COMPANY LIMITED 

60 162023120053 BERGAMO 
Bergamo 24k Gold Brilliant Skin 

Toner  

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NAMIAN GROUP 

61 162023118865 NAEXY 
Naexy Panthenol Hyaluronic 

Recovery Serum 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NAMIAN GROUP 

62 162023120058 BERGAMO 
Bergamo White Vita Luminant Skin 

Toner  

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NAMIAN GROUP 

63 162023120064 BERGAMO 
Bergamo Perfect Bb Cover Up 

Cream Spf50+Pa+++ 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NAMIAN GROUP 

64 162023120069 NAEXY Naexy Recovery Snail B.B Cream 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NAMIAN GROUP 

65 162023114555 MENARD Pack Q Facial 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIÊN THỦY MỘC 

66 162023114554 MENARD Essence Q Facial 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIÊN THỦY MỘC 

67 162023114517 MENARD Embellir Day Cream Ak 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIÊN THỦY MỘC 

68 162023114700 SUNNIES FACE Sunnies Face Fluffmatte Lipstick 
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 

VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU 

69 162023120149 Celia 
Celia Collagen Moisturizing Cream 

Helps To Reduce Wrinkles 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH 

70 162023120151 Ziaja  Ziaja Nuno Tonik Normalizujacy 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH 

71 162023120156 Radical Med Radical Med Anti-Dandruff Shampoo 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH 

72 162023120158 Radical Med 
Radical Med Anti Hair Loss 

Shampoo 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH 

73 162023117659 KUNDAL 
Kundal Honey & Macadamia 

Treatment Ylang Ylang 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

74 162023117658 KUNDAL 
Kundal Honey & Macadamia 

Treatment French Lavender 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

75 162023117657 KUNDAL 
Kundal Honey & Macadamia 

Treatment Cherry Blossom 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

76 162023117660 KUNDAL 
Kundal Hair Loss Relief Shampoo 

Cherry Blossom 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

77 162023117662 KUNDAL 
Kundal Hair Loss Relief Shampoo 

Lemon Verbena 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

78 162023117663 KUNDAL 
Kundal Honey & Macadamia 

Shampoo Baby Powder 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

79 162023117664 KUNDAL 
Kundal Honey & Macadamia 

Shampoo Ylang Ylang 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

80 162023117665 KUNDAL 
Kundal Honey & Macadamia 

Shampoo Cherry Blossom 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

81 162023117648 KUNDAL 
Kundal Tea Tree & Macadamia 

Shampoo Ylang Ylang 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

82 162023117649 KUNDAL 
Kundal Tea Tree & Macadamia 

Shampoo Cherry Blossom 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

83 162023117638 KUNDAL 
Kundal Honey & Macadamia 

Shampoo French Lavender 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

84 162023117636 KUNDAL 
Kundal Hair Loss Relief Shampoo 

Acacia Moringa 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

85 162023117631 KUNDAL 
Kundal Honey & Macadamia 

Treatment Baby Powder 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

86 162023117650 KUNDAL 
Kundal Honey & Macadamia 

Treatment Acacia Moringa 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 
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87 162023117626 KUNDAL 
Kundal Tea Tree & Macadamia 

Shampoo Acacia Moringa 

CÔNG TY TNHH 

DONGYANGNONGSAN 

88 162023116326 nuse Nuse Liquid Care Cheek 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ UNICORN  

89 162023110432 BOM 
Bom Skin Filter Bb Cream #Filter 

Light 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU TÍN VIỆT 

90 162023120630 TERA20's 
Tera20's Pure Green Vitamin C 15% 

Care Serum 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI KV HÀN QUỐC 

91 162023118297 FLORMAR Flormar-Full Color Nail Enamel 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM 

QUỐC TẾ THÙY DUNG 

92 162023118814 ECLAFIN  Eclafin M Ampoule 
CÔNG TY TNHH ZION AND THE 

BEAUTY VIETNAM 

93 162023118779 ECLAFIN  Eclafin V Ampoule 
CÔNG TY TNHH ZION AND THE 

BEAUTY VIETNAM 

94 162023118815 ECLAFIN  Eclafin P Ampoule 
CÔNG TY TNHH ZION AND THE 

BEAUTY VIETNAM 

95 162023118778 ECLAFIN  Eclafin S Ampoule 
CÔNG TY TNHH ZION AND THE 

BEAUTY VIETNAM 

96 162024122267 PINKFLASH 
Pinkflash Refreshing Lip And Eye 

Makeup Remover Cl01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

97 162024122260 FOCALLURE 
Focallure Shimmering Skin Pressed 

Highlighter Fa234  

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

98 162024122257 PINKFLASH 
Pinkflash Refreshing Cleansing 

Water Cl01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

99 162024122255 FOCALSKIN Focalskin Brightening Toner 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

100 162024122253 FOCALLURE Focallure Lasting Dewy Lip Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

101 162024122214 FOCALLURE Focallure Lasting Dewy Lip Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

102 162023122093 FOCALLURE Focallure Care Plus Lip Mask  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

103 162023122089 FOCALLURE Focallure Soft Blush Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

104 162023122087 FOCALLURE Focallure Soft Blush Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

105 162023122085 FOCALLURE Focallure Soft Blush Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

106 162023122084 FOCALLURE Focallure Soft Blush Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

107 162023122078 FOCALLURE Focallure Soft Blush Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

108 162023122070 FOCALLURE 
Focallure Long-Wear Liquid Eyeliner 

Bk01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

109 162023122077 FOCALLURE Focallure Silkly Concealer Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

110 162023122051 FOCALLURE 
Focallure Refreshing Lip And Eye 

Makeup Remover Cl01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

111 162023122057 FOCALLURE Focallure Tinted Matte Lip Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

112 162023122059 FOCALLURE 
Focallure Satin Glow Liquid Lip 

Balm 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

113 162023122055 FOCALLURE 
Focallure Lasting Flawless 

Foundation 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

114 162023122073 FOCALLURE 
Focallure Lasting Flawless 

Foundation 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

115 162023122083 FOCALLURE Focallure Soft Blush Cream 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

116 162023122052 FOCALLURE 
Focallure Refreshing Cleansing 

Water  

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 
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117 162023115743 YOUTH ROSE 
Youth Rose Uv Gel No Wipe Top 

Coat 

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM 

BEAUTY 

118 162023115763 YOUTH ROSE Youth Rose Uv Gel Base Coat 
CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM 

BEAUTY 

119 162023115764 YOUTH ROSE Youth Rose Uv Gel Hardener 
CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM 

BEAUTY 

120 162024137544 EPRES Epres Healthy Hair Shampoo 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

121 162024137586 EPRES Epres Healthy Hair Conditioner 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

122 162024133981 #MYDENTITY 

#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 9vg Light Blonde Violet 

Gold 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

123 162024133980 #MYDENTITY 
#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent  Clear 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

124 162024133894 #MYDENTITY 
#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent  9v Light Blonde Violet 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

125 162024133892 #MYDENTITY 

#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 9spl Light Blonde Silver 

Platinum 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

126 162024133872 #MYDENTITY 

#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 9si Light Blonde Silver 

Ice 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

127 162024133867 #MYDENTITY 

#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 9rg Light Blonde Rose 

Gold 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

128 162024133843 #MYDENTITY 
#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 9plight Blonde Pearl 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

129 162024133820 #MYDENTITY 

#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 7vg Medium Blonde 

Violet Gold 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

130 162024133816 #MYDENTITY 
#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 7v Medium Blonde Violet 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

131 162024133806 #MYDENTITY 
#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 7p Medium Blonde Pearl 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

132 162024133805 #MYDENTITY 

#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 7n Medium Blonde 

Neutral 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

133 162024133799 #MYDENTITY 

#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 7ng Medium Blonde 

Neutral Gold 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

134 162024133798 #MYDENTITY 
#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 5v Light Brown Violet 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

135 162024133780 #MYDENTITY 
#Mydentity Reflect Liquid Demi-

Permanent 6si Dark Blonde Silver Ice 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIỆT 

ÚC 

136 162024147066 Troubless Troubless Mild Clear Toner Essence CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

137 162024147045 Troubless  Troubless Clear Toner Pad CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

138 162024146762 JULYME 
Julyme Persona Perfume Hand Wash 

Peony Walk 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

139 162024146752 JULYME 
Julyme Persona Perfume Hand Wash 

Soil Baked 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

140 162024146717 JULYME 
Julyme Persona Perfume Body Wash 

Soil Baked 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

141 162024146697 JULYME 
Julyme Persona Perfume Body 

Lotion Soil Baked 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

142 162024146666 JULYME 
Julyme Persona Perfume Body Wash 

Peony Walk 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

143 162024146662 JULYME 
Julyme Perfume Non-Wash Hair 

Pack Sunset Freesia 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

144 162024146634 JULYME 
Julyme Perfume Non-Wash Hair 

Pack Full Bloom 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 
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145 162024146685 JULYME 
Julyme Persona Perfume Body 

Lotion Peony Walk 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

146 162024146569 JULYME 
Julyme Perfume Hair Treatment 

Black Berry 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

147 162024146565 GRAFEN Grafen Zero Dirty Shampoo CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

148 162024146564 GRAFEN Grafen Neat Water Pomade CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

149 162024146557 GRAFEN 
Grafen Kids Safety Pure Shampoo & 

Bath 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

150 162024146552 GRAFEN Grafen Jeju Sea Water Curl-Cream CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

151 162024146534 JULYME 
Julyme Perfume Hair Treatment 

Woody & Musk  
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

152 162024146532 JULYME 
Julyme Perfume Hair Treatment Rose 

& Lily 
CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

153 162024146526 GRAFEN Grafen Herb Hair Vinegar CÔNG TY CỔ PHẦN OFLANRE 

154 162024146716 AQUAFRESH  
Aquafresh Triple Protection Fresh & 

Minty 

CÔNG TY TNHH 

GLAXOSMITHKLINE HÀNG 

TIÊU DÙNG VÀ CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE VIỆT NAM 

155 162021198634 FLORESAN Hyaluronic Peeling Gel 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ XÔ VIỆT 

156 162023002495 FOET Foet Lip Gloss Juicy Peach 
CÔNG TY TNHH MYGREENWAY 

VN 

157 162023018390 RED COOKIES 
Red Cookies Nunken Matte Eyeliner 

01 Black 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI SAN SAN 

158 162023084119 GUARDIAN 
Guardian Eco-Garden Camellia & 

Argan Repair & Care Body Lotion 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

LIÊN Á CHÂU 

159 162023093749 NARS Nars Quad Eyeshadow 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỸ PHẨM SHISEIDO VIỆT 

NAM 

160 162023121022 JMELLA 
Jmella In France Sparkling Rose 

Body Lotion  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, 

DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO ANH VŨ 

161 162023057891 ORIFLAME 
Essense&Co. Lemon & Verbena 

Hand & Body Lotion (Code 31851) 

CÔNG TY TNHH ORIFLAME 

VIỆT NAM 

162 162023121798 SO GLAM So Glam Blush Paint Liquid Blusher 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

DỊCH VỤ THILA 

163 162024124206 DERMEDEN 
Specific Protocole Radiance Body 

Lotion 

CÔNG TY TNHH LIVING 

NATURE VIETNAM 

164 162023120858 MINISO 
Miniso Barbie Star Ballet Eau De 

Parfum 

CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT 

NAM 

165 162023113630 FLORA&NATURE Flora&Nature Crème Anti-Âge CÔNG TY CỔ PHẦN WELL VITA 

166 162023120575 FLORA&NATURE Flora&Nature Sérum Rééquilibrant CÔNG TY CỔ PHẦN WELL VITA 

167 162023113631 FLORA&NATURE 
Flora&Nature Crème Éclaircissante 

Anti-Tâche 
CÔNG TY CỔ PHẦN WELL VITA 

168 162023078167 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

169 162023078168 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

170 162023078169 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

171 162023078170 FOCALLURE 
Focallure Refreshing Lip And Eye 

Makeup Remover Cl01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

172 1.62023E+11 PINKFLASH  
Pinkflash Refreshing Lip And Eye 

Makeup Remover Cl01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

173 162023078182 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

174 162023078196 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

175 162023078000 FOCALLURE 
Focallure Full Featured Nude 10 

Shade Eyeshadow Palette Fa08 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 
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176 162023078003 FOCALLURE Focallure Color Mix Fa25  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

177 162023078024 FOCALLURE 
Focallure Waterproof Mascara & 

Eyeliner 2in1 Fa160-01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

178 162023078072 FOCALLURE 

Focallure 30-Pan Eyeshadow Palette 

'Endless Possibilities' Collection 

Fa82 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

179 162023078105 FOCALLURE 
Focallure 3 Mins Hydrate Gel Mask 

Fa-Sc04 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

180 162023078110 FOCALLURE 
Focallure Oil Control Gel Mask Fa-

Sc04 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

181 162023078113 FOCALLURE 
Focallure Tone Up Gel Mask Fa-

Sc04 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

182 162023078132 FOCALLURE 
Focallure Acne Care Gel Mask Fa-

Sc04 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

183 162023078139 FOCALLURE Focallure Lifting Mascara  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

184 162023078154 PINKFLASH Pinkflash Super Setting Brow Wax  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

185 162023078141 FOCALLURE Focallure Skinny Eyebrow Pencil  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

186 162023078155 PINKFLASH Pinkflash Super Setting Brow Wax  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

187 162023078151 PINKFLASH Pinkflash Skinny Eyebrow Pencil  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

188 162023078027 FOCALLURE 
Focallure Waterproof Lashprimer & 

Mascara 2in1 Fa160-02 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

189 162023078022 FOCALLURE Focallure Color Mix Fa25  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

190 162023078005 FOCALLURE Focallure Pure Matte Lipstick Fa203  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

191 162023078016 FOCALLURE Focallure Face Matte Primer Fa53  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

192 162023078004 FOCALLURE Focallure Pure Matte Lipstick Fa203  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

193 162023077999 FOCALLURE 
Focallure Full Featured Nude 10 

Shade Eyeshadow Palette Fa08 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

194 1.62023E+11 MDD 
Mdd Eye Radiance Brightening Eye 

Serum 
CÔNG TY TNHH MD DERMAL 

195 162023098072 MDD Mdd Cucumber Gel Masque CÔNG TY TNHH MD DERMAL 

196 162023098408 BEAU SHOP 
Beau Shop Pure Skin Foam 

Cleansing 

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM 

HƯNG VƯỢNG 

197 1.62023E+11 AESTURA 
Aestura Derma Uv365 Red Calming 

Tone-Up Sunscreen 50+Spf/Pa++++ 

CÔNG TY TNHH 

AMOREPACIFIC VIỆT NAM 

198 162023098410 AESTURA 
Aestura Derma Uv365 Barrier Hydro 

Mineral Sunscreen 50+ Spf/Pa ++++ 

CÔNG TY TNHH 

AMOREPACIFIC VIỆT NAM 

199 162023098075 MDD Mdd Retinol Enhancer CÔNG TY TNHH MD DERMAL 

200 162023096192 CLARINS 
Clarins Multi-Intensive Jour Super 

Restorative Day Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

201 162023096189 CLARINS 
Clarins Crème Rose Lumière Rose 

Radiance Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

202 162023096203 CLARINS 
Clarins Body Firming Crème Lift-

Fermeté Extra-Firming Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

203 162023096204 CLARINS 

Clarins Concentré Décolleté Et Cou 

Multi-Intensif Super Restorative 

Décolleté And Neck Concentrate 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

204 162023096206 CLARINS 

Clarins Hydra-Essentiel [Ha2] Soin 

De Nuit Repulpant "Anti-Soif " 

Plumps, Moisturizes And Quenches, 

Night Care 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 
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205 162023096208 CLARINS 

Clarins Multi-Active Nuit Crème 

Premières Rides Revitalisante 

Targets Fine Lines, Revitalizing 

Night Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

206 162023096209 CLARINS 

Clarins Multi-Intensive Essence De 

Jeunesse Défroissante [ Red2 + H.A2 

] Super Restorative Smoothing 

Treatment Essence 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

207 162023096191 CLARINS 

Clarins Multi-Active Nuit Crème 

Premières Rides Revitalisante 

Targets Fine Lines, Revitalizing 

Night Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

208 162023096210 CLARINS 

Clarins Multi-Active Essence De 

Jeunesse Revitalisante [ Red2 + H.A2 

] Revitalizing Treatment Essence 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

209 162023096229 COACH 
Coach New York Blue Gel Douche 

Integral All-Over Shower Gel 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

210 162023088647 ANODIN 
Anodin Kavakava Calming Gel 

Cleanser  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KOMECO 

GROUP 

211 162023088786 LOMERE 
Lomere Deep Moisture Soft Sun Lip 

Balm 03 Pure Orange 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KOMECO 

GROUP 

212 162023088742 LOMERE 
Lomere Deep Moisture Soft Sun Lip 

Balm 01 Clear 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KOMECO 

GROUP 

213 162023099124 The Advance Advance Stem Cell 
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

NGỌC DUNG 

214 162023099207 The Advance Advance Antibiotic Ointment 
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

NGỌC DUNG 

215 162023099208 The Advance Advance Professional Duo Mascara 
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

NGỌC DUNG 

216 162023097624 ZARA 
Into The Gourmand Number 4 Sweet 

Illusion Eau De Parfum 

CÔNG TY TNHH MITRA 

ADIPERKASA VIỆT NAM 

217 162023088744 LOMERE 
Lomere Deep Moisture Soft Sun Lip 

Balm 02 Awesome Red 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KOMECO 

GROUP 

218 162023099463 3H 3h Smart Toothpaste 
Công ty TNHH 3H CO., LTD Việt 

Nam 

219 162023092134 The Advance Advance Slider Hyaluronic Gel 
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

NGỌC DUNG 

220 162023090158 LAC  Lac Taut Radiance+   CÔNG TY TNHH LAC VIETNAM 

221 162023099064 New Nordic New Nordic Pigment Clear Cream 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

TIÊN TIẾN DAO 

222 162023099063 New Nordic New Nordic Pigment Clear Serum 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

TIÊN TIẾN DAO 

223 162023098052 Leediors Leediors 24k Rose Gold Ampoule CÔNG TY TNHH SẮC ĐẸP 5 SAO 

224 162023099211 Emmié by Happy Skin 
Emmié By Happyskin Urban Protect 

& Repair Airy Light Cream 

CÔNG TY CỔ PHẦN IBP 

HOLDINGS 

225 162023099221 COLGATE Colgate Optic White Purple 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN COLGATE-PALMOLIVE 

(VIỆT NAM) 

226 162023100963 PRIVIA 
Privia Oriental Revitalizing Gold 

Cream Ex8  

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

227 162023100907 PRIVIA 
Privia Oriental Revitalizing Gold 

Skin Ex8  

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

228 162023100908 PRIVIA 
Privia Brightening Solution Peeling 

Gel 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

229 162023100924 PRIVIA 
Privia Oriental Revitalizing Gold 

Lotion Ex8  

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 
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230 162023100925 PRIVIA Privia Magic Auto Eyebrow 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

231 162023103915 Keratine queen Gold Caviar Shampoo CÔNG TY TNHH QLY 

232 162023103916 Keratine queen Gold Caviar Conditioner CÔNG TY TNHH QLY 

233 162023103917 Keratine queen Gold Caviar Hair Oil CÔNG TY TNHH QLY 

234 162021200311 SINKO STYLING Sinko Styling Bleaching Powder  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

MỸ PHẨM NHỰT TÂN 

235 162022039986 Sessio 

Sessio Hair Vege Cocktail 

Multifunctional Bb Hair Cream 

Mango 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH 

236 162022032765 COLOURWAY 
Colourway Permanent Shiny Hair 

Color Brown 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ KHOA NGUYỄN 

237 162022031495 COLOURWAY Colourway Peroxide (3%) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ KHOA NGUYỄN 

238 162022031494 COLOURWAY 
Colourway Color Save Infusion 

(10ml*10) 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ KHOA NGUYỄN 

239 162022076559 COMFORT ZONE 
[Comfort Zone] Active Pureness 

Peel-Off Mask 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

SÁNG TẠO TỰ NHIÊN - 

CREATIVE NATURE GROUP 

COMPANY LIMITED 

240 162022102660 SALUMIN Salumin Activ Nano 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TPVN 

241 162022088434 CLARINS 
One-Step Gentle Exfoliating Cleanser 

With Orange Extract 

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH & 

QUÂN 

242 162023115188 7.ZERO 7.Zero Perm Lotion S1 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DSC SÀI GÒN 

243 162023115179 7.ZERO 7.Zero Perm Lotion 03 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DSC SÀI GÒN 

244 162022113235 LUXSONS Luxsons Hair Color Cream Blue 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DSC SÀI GÒN 

245 162022113215 LUXSONS Luxsons Hair Color Cream Brown 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DSC SÀI GÒN 

246 162023022770 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Violet 0/66 100ml 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

247 162023022781 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Light Intense Copper Blonde 8/4 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

248 162023022782 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Dark Blonde Brown Intensive 6/77 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

249 162023022783 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Light Orange Yellow 7/43 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

250 162023022784 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Intensive Matt Blonde 7/77  

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

251 162023022787 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Ash 0/11 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

252 162023022788 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Green 0/22 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

253 162023022789 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Yellow 0/33 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

254 162023022791 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Orange 0/43 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

255 162023022612 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Beige Brown Grey G11/07 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

256 162023022613 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Beige Grey G9/30 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

257 162023022660 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Hazelnut 5/75 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

258 162023022661 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Light Hazelnut 7/75 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

259 162023022760 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Bleaching 0/00 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 
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260 162023022761 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Blue 0/88 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

261 162023022762 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Rich Autumn Red 6/4 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

262 162023022763 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Dark Intensive Red Blonde 6/66 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

263 162023022764 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Light Brown Intense 5/77 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

264 162023022765 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Rich Burgundy Red 6/45 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

265 162023022520 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Pink Mit Blue G9/08 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

266 162023022539 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Special Blonde Intensive Ash 12/11 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

267 162023022540 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Dark Copper Gold Blonde 6/3 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

268 162023022541 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Butter Green G10/23 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

269 162023022542 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Medium Golden Blonde 7/3 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

270 162023022546 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Light Golden Blonde 8/3 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

271 162023022556 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Platinium Blonde 10/33 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

272 162023022572 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Very Light Golden Blonde 9/3 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

273 162023022573 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Extra Golden Blonde 8/33 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

274 162023022587 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Bleaching Paste 000/000 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

275 162023022507 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Very Golden Beige Blonde 6/22 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

276 162023022509 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Light Golden Beige Blonde 8/22 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

277 162023010919 Mesohemp Mesohemp Cleansing Oil 
CÔNG TY TNHH ECOCOS VIỆT 

NAM 

278 162023013253 Palmer's 

Palmer's Shea Butter Formula With 

Vitamin E Raw Shea Nourish Hand 

Cream 

CÔNG TY TNHH LA MI 

279 162023022766 GAKODI 
Gakodi Hair Color Cream Collagen 

Dazzie Red 8/45 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

THÚY BIÊN 

280 162023008080 Dr. CPU Colastin High Frequency Cream 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TRẺ HÀ NỘI 

281 162023023811 BIO MAMMA Bio Mamma Stretch Marks Cream 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC 

HƯNG 

282 162023067033 DIOR 

Dior Rouge Dior Couleur Couture 

Soin Floral Longue Tenue Couture 

Colour Lipstick Floral Lip Care 

Longwear 

CÔNG TY TNHH L BEAUTY 

VIỆT NAM 

283 162023066872 DIOR 

Diorsnow Essence Of Light Mousse 

Purifiante Éclaircissante Purifying 

Brightening Foam 

CÔNG TY TNHH L BEAUTY 

VIỆT NAM 

284 162023064517 DIOR 
Les Solutions Professionnelles Gel 

Physiologique Mains 

CÔNG TY TNHH L BEAUTY 

VIỆT NAM 

285 162023064974 GUERLAIN 

Abeille Royale Day Cream Age-

Defying Programme Day And Night 

Creams, Oil 

CÔNG TY TNHH L BEAUTY 

VIỆT NAM 

286 162023075294 AMOUAGE Amouage Santal Sohar 
CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 
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287 162023075232 AMOUAGE Amouage Amber Sogara 
CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

288 162023065629 AVEDA 
Scalp Solutions Exfoliating Scalp 

Treatment 

CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

289 162023065643 AVEDA Scalp Solutions Balancing Shampoo 
CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

290 162023073439 SK-II 
Sk-Ii Lxp Ultimate Perfecting Eye 

Cream  

CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

291 162023064988 ACQUA DI PARMA 
Acqua Di Parma - Colonia Eau De 

Cologne 

CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

292 162023075331 AMOUAGE 
Amouage Opus Xv King Blue Eau 

De Parfum 

CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

293 162023065652 AVEDA 
Scalp Solutions Replenishing 

Conditioner 

CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

294 162023065239 FMGT 
Fmgt Eye Moment Palette 01 Smoke 

Brown 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

295 162023066550 GLINT BY VDIVOV 
Glint By Vdivov Eye Palette In The 

Stars 01 Midnight Still 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

296 162023066553 GLINT BY VDIVOV 
Glint By Vdivov Eye Palette In The 

Stars 02 Sunset To Night 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

297 162023065106 FMGT 
Fmgt Eye Moment Palette 02 Peach 

Pink 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

298 162023065104 FMGT 
Fmgt Eye Moment Palette 06 Mauve 

Pink 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

299 162023065107 FMGT 
Fmgt Eye Moment Palette 05 Dear 

Peach 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

300 162023065148 FMGT 
Fmgt Eye Moment Palette 04 Natural 

Glow 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

301 162023065238 FMGT 
Fmgt Eye Moment Palette 03 Rosy 

Burgundy 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

302 162023065635 AVEDA 
Scalp Solutions Overnight Scalp 

Renewal Serum 

CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

303 162023067134 NEOVA Neova 15-Minute Reset Mask 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

ONE TECH 

304 162023067133 NEOVA Neova Microfoliant Cleanser 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

ONE TECH 

305 162023090083 Embryolisse 
Embryolisse Eau De Beauté 

Rosamélis 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ SAGEN 

306 162023072619 MILBON Milbon Cleansing Spa Gel Vanilla 
CÔNG TY TNHH MILBON VIỆT 

NAM 

307 162023072627 MILBON Milbon Cleansing Spa Gel Citrus 
CÔNG TY TNHH MILBON VIỆT 

NAM 

308 162023072719 MILBON Milbon Soothing Moisturizer 
CÔNG TY TNHH MILBON VIỆT 

NAM 

309 162023072796 PLARMIA Plarmia Clear Spa Foam 
CÔNG TY TNHH MILBON VIỆT 

NAM 

310 162023072803 PLARMIA Plarmia Balancing Scalp Soap 
CÔNG TY TNHH MILBON VIỆT 

NAM 

311 162023072823 PREJUME Prejume Tg 1 
CÔNG TY TNHH MILBON VIỆT 

NAM 

312 162023072821 PREJUME Prejume C/T 1 
CÔNG TY TNHH MILBON VIỆT 

NAM 

313 162023072822 PREJUME Prejume T/C 1 
CÔNG TY TNHH MILBON VIỆT 

NAM 

314 162023087627 PAGC Pagc Glyceollins 101 Ampoule 
CÔNG TY TNHH VICTORIASUN 

LIFE SCIENCE 

315 162023067918 FetoScell Fetoscell Follicle 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SONG 

CÁT 

316 162023073879 TUPS 
Tups Pro High Perphormance A.B.L 

Pollution Refiner 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU TÙNG MINH  
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317 162023075329 ARVERA Arvera  Repair Lab Cream 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU TÙNG MINH 

318 162023085856 SALONLINK 
Salonlink Extra Treatment Repair & 

Protect 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU THANH THANH 

319 162023085624 DEVE Deve Men Shaving Gel 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU THANH THANH 

320 162023095831 BIMUNICA 
Bimunica Intimate Cleansing Gel For 

Girls 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI ÂU Á  

321 162023084650 NEOSTRATA Correct Lip Wrinkle Repair 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DƯỢC PHẨM SANG 

322 162023054321 INTENSIVE  
Intensive Boosting Treatment - 

Moisturizing 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

YONG LI 

323 162023054307 DELUXE  Deluxe Renew Firming Mask 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

YONG LI 

324 162023054292 DELUXE Deluxe Renew Firmimg Cream 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

YONG LI 

325 162023054286 CHLITINA  Chlitina Protein Cream 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

YONG LI 

326 162023054285 CHLITINA  Chlitina Fresh Lotion 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

YONG LI 

327 162023074913 Nanogize Nanogize: Lightening Nano 
CÔNG TY TNHH THẠCH KHIẾT 

MINH 

328 162023078167 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

329 162023078168 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

330 162023078169 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

331 162023078170 FOCALLURE 
Focallure Refreshing Lip And Eye 

Makeup Remover Cl01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

332 1.62023E+11 PINKFLASH  
Pinkflash Refreshing Lip And Eye 

Makeup Remover Cl01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

333 162023078182 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

334 162023078196 FOCALLURE Focallure Glossy Lip Stain 
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

335 162023078000 FOCALLURE 
Focallure Full Featured Nude 10 

Shade Eyeshadow Palette Fa08 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

336 162023078003 FOCALLURE Focallure Color Mix Fa25  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

337 162023078024 FOCALLURE 
Focallure Waterproof Mascara & 

Eyeliner 2in1 Fa160-01 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

338 162023078072 FOCALLURE 

Focallure 30-Pan Eyeshadow Palette 

'Endless Possibilities' Collection 

Fa82 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

339 162023078105 FOCALLURE 
Focallure 3 Mins Hydrate Gel Mask 

Fa-Sc04 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

340 162023078110 FOCALLURE 
Focallure Oil Control Gel Mask Fa-

Sc04 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

341 162023078113 FOCALLURE 
Focallure Tone Up Gel Mask Fa-

Sc04 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

342 162023078132 FOCALLURE 
Focallure Acne Care Gel Mask Fa-

Sc04 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

343 162023078139 FOCALLURE Focallure Lifting Mascara  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

344 162023078154 PINKFLASH Pinkflash Super Setting Brow Wax  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

345 162023078141 FOCALLURE Focallure Skinny Eyebrow Pencil  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 
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346 162023078155 PINKFLASH Pinkflash Super Setting Brow Wax  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

347 162023078151 PINKFLASH Pinkflash Skinny Eyebrow Pencil  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

348 162023078027 FOCALLURE 
Focallure Waterproof Lashprimer & 

Mascara 2in1 Fa160-02 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

349 162023078022 FOCALLURE Focallure Color Mix Fa25  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

350 162023078005 FOCALLURE Focallure Pure Matte Lipstick Fa203  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

351 162023078016 FOCALLURE Focallure Face Matte Primer Fa53  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

352 162023078004 FOCALLURE Focallure Pure Matte Lipstick Fa203  
CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

353 162023077999 FOCALLURE 
Focallure Full Featured Nude 10 

Shade Eyeshadow Palette Fa08 

CÔNG TY TNHH FOCALLURE 

COSMETIC (VIỆT NAM) 

354 1.62023E+11 MDD 
Mdd Eye Radiance Brightening Eye 

Serum 
CÔNG TY TNHH MD DERMAL 

355 162023098072 MDD Mdd Cucumber Gel Masque CÔNG TY TNHH MD DERMAL 

356 162023098408 BEAU SHOP 
Beau Shop Pure Skin Foam 

Cleansing 

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM 

HƯNG VƯỢNG 

357 1.62023E+11 AESTURA 
Aestura Derma Uv365 Red Calming 

Tone-Up Sunscreen 50+Spf/Pa++++ 

CÔNG TY TNHH 

AMOREPACIFIC VIỆT NAM 

358 162023098410 AESTURA 
Aestura Derma Uv365 Barrier Hydro 

Mineral Sunscreen 50+ Spf/Pa ++++ 

CÔNG TY TNHH 

AMOREPACIFIC VIỆT NAM 

359 162023098075 MDD Mdd Retinol Enhancer CÔNG TY TNHH MD DERMAL 

360 162023096192 CLARINS 
Clarins Multi-Intensive Jour Super 

Restorative Day Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

361 162023096189 CLARINS 
Clarins Crème Rose Lumière Rose 

Radiance Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

362 162023096203 CLARINS 
Clarins Body Firming Crème Lift-

Fermeté Extra-Firming Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

363 162023096204 CLARINS 

Clarins Concentré Décolleté Et Cou 

Multi-Intensif Super Restorative 

Décolleté And Neck Concentrate 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

364 162023096206 CLARINS 

Clarins Hydra-Essentiel [Ha2] Soin 

De Nuit Repulpant "Anti-Soif " 

Plumps, Moisturizes And Quenches, 

Night Care 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

365 162023096208 CLARINS 

Clarins Multi-Active Nuit Crème 

Premières Rides Revitalisante 

Targets Fine Lines, Revitalizing 

Night Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

366 162023096209 CLARINS 

Clarins Multi-Intensive Essence De 

Jeunesse Défroissante [ Red2 + H.A2 

] Super Restorative Smoothing 

Treatment Essence 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

367 162023096191 CLARINS 

Clarins Multi-Active Nuit Crème 

Premières Rides Revitalisante 

Targets Fine Lines, Revitalizing 

Night Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

368 162023096210 CLARINS 

Clarins Multi-Active Essence De 

Jeunesse Revitalisante [ Red2 + H.A2 

] Revitalizing Treatment Essence 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

369 162023096229 COACH 
Coach New York Blue Gel Douche 

Integral All-Over Shower Gel 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÁT 

370 162023088647 ANODIN 
Anodin Kavakava Calming Gel 

Cleanser  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KOMECO 

GROUP 
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371 162023088786 LOMERE 
Lomere Deep Moisture Soft Sun Lip 

Balm 03 Pure Orange 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KOMECO 

GROUP 

372 162023088742 LOMERE 
Lomere Deep Moisture Soft Sun Lip 

Balm 01 Clear 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KOMECO 

GROUP 

373 162023099124 The Advance Advance Stem Cell 
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

NGỌC DUNG 

374 162023099207 The Advance Advance Antibiotic Ointment 
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

NGỌC DUNG 

375 162023099208 The Advance Advance Professional Duo Mascara 
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

NGỌC DUNG 

376 162023097624 ZARA 
Into The Gourmand Number 4 Sweet 

Illusion Eau De Parfum 

CÔNG TY TNHH MITRA 

ADIPERKASA VIỆT NAM 

377 162023088744 LOMERE 
Lomere Deep Moisture Soft Sun Lip 

Balm 02 Awesome Red 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KOMECO 

GROUP 

378 162023099463 3H 3h Smart Toothpaste 
Công ty TNHH 3H CO., LTD Việt 

Nam 

379 162023092134 The Advance Advance Slider Hyaluronic Gel 
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

NGỌC DUNG 

380 162023090158 LAC  Lac Taut Radiance+   CÔNG TY TNHH LAC VIETNAM 

381 162023099064 New Nordic New Nordic Pigment Clear Cream 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

TIÊN TIẾN DAO 

382 162023099063 New Nordic New Nordic Pigment Clear Serum 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

TIÊN TIẾN DAO 

383 162023098052 Leediors Leediors 24k Rose Gold Ampoule CÔNG TY TNHH SẮC ĐẸP 5 SAO 

384 162023099211 Emmié by Happy Skin 
Emmié By Happyskin Urban Protect 

& Repair Airy Light Cream 

CÔNG TY CỔ PHẦN IBP 

HOLDINGS 

385 162023099221 COLGATE Colgate Optic White Purple 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN COLGATE-PALMOLIVE 

(VIỆT NAM) 

386 162023100963 PRIVIA 
Privia Oriental Revitalizing Gold 

Cream Ex8  

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

387 162023100907 PRIVIA 
Privia Oriental Revitalizing Gold 

Skin Ex8  

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

388 162023100908 PRIVIA 
Privia Brightening Solution Peeling 

Gel 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

389 162023100924 PRIVIA 
Privia Oriental Revitalizing Gold 

Lotion Ex8  

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

390 162023100925 PRIVIA Privia Magic Auto Eyebrow 
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

391 162023103915 Keratine queen Gold Caviar Shampoo CÔNG TY TNHH QLY 

392 162023103916 Keratine queen Gold Caviar Conditioner CÔNG TY TNHH QLY 

393 162023103917 Keratine queen Gold Caviar Hair Oil CÔNG TY TNHH QLY 

394 162023064424 SULWHASOO Sulwhasoo Cult Classics 
CÔNG TY TNHH 

AMOREPACIFIC VIỆT NAM 

395 162023073983 O HUI 
O Hui Real Color Eye Palette 01 

Beige Moment 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

396 162023073950 O HUI 
O Hui Real Color Eye Palette 02 

Mood Pink 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG 

VINA 

397 162023074002 PHYTO BARRIER Phyto Barrier Pn Cell White  
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH VÂN PHONG 

398 162023058125 OBAGI Obagi Medical Foaming Gel 
CÔNG TY TNHH BLUE SEA 

ADMINISTRATION VIỆT NAM 

399 162023093297 ELIZABETH ARDEN 
Elizabeth Arden - Ceramide Micro 

Capsule Skin Replenishing Essence 

CÔNG TY TNHH LUXASIA VIỆT 

NAM 

400 162023086693  

DISCOVER 

FRAGRANCE TRIO 

SET 

Royal Jelly Bath & Body Treats 
CÔNG TY TNHH UNIVERSAL 

SELARAS VIỆT NAM 
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401 162023086642  M&S 
Monte & Wilde Bergamot & 

Cedarwood Gift Set 

CÔNG TY TNHH UNIVERSAL 

SELARAS VIỆT NAM 

402 162023097695  M&S Man Dynamic Balm 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẠN MINH 

403 162023097687  
DR.BELTER 

COSMETIC 

Samtea Perfect Recovery Body 

Cream 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẠN MINH 

404 162023097623  
DR.BELTER 

COSMETIC 

Intensa Hyaluronic Factor 5 Aquasilk 

Hydroboost Mask 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẠN MINH 

405 162023097673  
DR.BELTER 

COSMETIC 
Samtea Lotus Shower & Bath Gel 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẠN MINH 

406 162023083952  
DR.BELTER 

COSMETIC 
Vaseline Original Protecting Jelly 

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT 

NAM 

407 162023105829  Vaseline About_Tone. Fluffy Air Blusher 
CÔNG TY TNHH C-STORE VIỆT 

NAM 

408 162023090639  ABOUT_TONE. 
Orlane Concentre Vitamine C 153 

Mg Energizing 
CÔNG TY TNHH TRANG HÀ 

409 162023120456  ORLANE 
Incellderm Dermatology First 

Package Ex 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TRẦN ANH 

410 162023120438  INCELLDERM 
Incellderm Radiansome 100 

Microfluidizer Essential Toner 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TRẦN ANH  

411 162023121097  INCELLDERM 
Clio Pro Eye Palette 20 Lazy Soft 

Paw 
CÔNG TY TNHH HEBE VN 

412 162023121105  CLIO 
Clio Sharp, So Simple Mascara 01 

Curling 
CÔNG TY TNHH HEBE VN 

413 162023121095  CLIO 
Clio Pro Single Shadow G02 Cat 

Breeze 
CÔNG TY TNHH HEBE VN 

414 162023121074  CLIO 
Clio Sharp, So Simple Mascara 02 

Longlash 
CÔNG TY TNHH HEBE VN 

415 162023105795  CLIO Skinavis Hyaluronic Acid Serum 
CÔNG TY CỔ PHẦN K-BEAUTY 

WORLDWIDE VIỆT NAM 

416 162023094274  SKINAVIS 
Bioderma Photoderm Fluide Max 

Spf100 Tres Claire 
CÔNG TY TNHH MINTHACARE 

417 162023121182  BIODERMA 
Clio Pro Eye Palette Air 02 Rose 

Connect 
CÔNG TY TNHH HEBE VN 

418 162023102744  CLIO Nuggela & Sulé Multivitamin Energy 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ CHÂN NGUYÊN 

419 162023106333  NUGGELA & SULÉ Intensa No. 6 Anti-Irritation 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẠN MINH 

420 162023100921  
DR.BELTER 

COSMETIC 

Privia Oriental Rich Radiance 

Essence Ex8 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

421 162023100905  PRIVIA 
Privia Oriental Revitalizing Gold 

Essence Ex8 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

TÙNG PHÁT 

422 162023102715  PRIVIA Muji Eye Shadow Brown 
CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL 

(VIỆT NAM) 

423 162023102714  MUJI Muji Face Soap Scrub 
CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL 

(VIỆT NAM) 

424 162023101813  MUJI Muji Mild Eye Make Up Remover 
CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL 

(VIỆT NAM) 

425 162023101802  MUJI Muji Cheek Color Rose 
CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL 

(VIỆT NAM) 

426 162023100984  MUJI Muji Shampoo 
CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL 

(VIỆT NAM) 

427 162023101784  MUJI Muji Cheek Color Coral 
CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL 

(VIỆT NAM) 

428 162023100985  MUJI Muji Conditioner 
CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL 

(VIỆT NAM) 

429 162023100961  MUJI Muji Face Soap 
CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL 

(VIỆT NAM) 

430 162023104879  Y.O.U Y.O.U Teardrop Brow Definer CÔNG TY TNHH HEBE STYLE 

431 162023104796  Y.O.U 
Y.O.U Acneplus B5 Soothing Sheet 

Mask 
CÔNG TY TNHH HEBE STYLE 
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432 162023104829  Y.O.U 
Y.O.U Dazzling Glow Up Facial 

Foam 
CÔNG TY TNHH HEBE STYLE 

433 162023104814  Y.O.U Y.O.U Acneplus Spot Care X CÔNG TY TNHH HEBE STYLE 

434 430608   
Ordeve Beaute The Professional 

Haircolor B12-Nb 
Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

435 445400   
Ordeve The Professional Haircolor 

11-Nkh 
Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

436 421449   Milbon Cleansing Spa Gel Citrus Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

437 421449   Milbon Cleansing Spa Gel Vanilla Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

438 421449   Milbon Soothing Moisturizer Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

439 421449   Plarmia Balancing Scalp Soap Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

440 421449   Plarmia Clear Spa Foam Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

441 421449   Prejume C/T 1 Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

442 421449   Prejume T/C 1 Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

443 421449   Purejume Tg 1 Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

444 430915   Enog Monotone 9 Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

445 430915   Enog Blue 3 Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

446 440443   Milbon Repair No.5 Fine Hair Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

447 440443   Milbon Restorative Shampoo Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

448 441403   
Ordeve The Professional Haircolor 6-

Nkh 
Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

449 441403   
Ordeve The Professional Haircolor 

13-Nkh 
Công ty TNHH Milbon Việt Nam 

450 441403   
Ordeve The Professional Haircolor 8-

Nkh 
Công ty TNHH Milbon Việt Nam 
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